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ABSTRACT 

This report summarized the successes in research and development of 

super-intensive culture of white leg shrimp in a multispecies recirculation 

system adapting to climate change that has been implemented in the 

College of Aquaculture and Fisheries since 2020. The results of the 

research have indicated that the optimal salinity, density, and the 

supporting media proportion were15-25‰, 200-300 shrimp/m3, and 5-

10L of the supporting media /m3, respectively. The results were applied 

on a commercial scale, in the 40m3 tank system with a stocking density of 

300 shrimp/m3, after 84 days of culture, the shrimp average weight, 

survival rate, yield, and FCR were 16.68 - 18.20 g/shrimp, 96.0 - 97.5%, 

4.42 - 4.48 kg/m3 and 1.10 - 1.19, respectively. In a lined earthen pond 

(500 m3/pond), stocking density ranges from 240 to 320 shrimp/m3, after 

84 days of culture, the shrimp weight, the survival rate, yield and the FCR 

were 18.18 - 22.73 g/shrimp, 74.9 – 93.7%, 2.82 – 4,10 kg/m3 (28.2 - 41 

tons/ha/crop) and 1.09 - 1.21, respectively. 

TÓM TẮT 

Báo cáo này tổng hợp những thành công trong việc nghiên cứu phát triển 

hệ thống nuôi siêu thâm canh  tôm thẻ chân trắng trong hệ thống tuần 

hoàn kết nuôi hợp đa loài, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được thực 

hiện tại Khoa thủy sản từ 2020 đến nay. Kết quả nghiên cứu đã xác định 

được độ mặn thích hợp cho nuôi tôm thẻ từ 15 – 25‰, mật độ tôm nuôi 

trong khoảng 200 – 300 con/m3 và lượng giá thể thích hợp từ 30 đến 60 

L (tương đương 3,75 – 7,5 m3 diện tích bề mặt giá thể/m3 bể nuôi). Kết 

quả ứng dụng ở quy mô thương mại, trên hệ thống bể nuôi 40m3 thả nuôi 

với mật độ 300 con/m3, sau 84 ngày nuôi tôm đạt khối lượng trung bình 

16,68 – 18,20 g/con, tỷ lệ sống đạt 96,0 – 97,5%, năng suất đạt 4,42 – 

4,48 kg/m3 và FCR từ 1,10 – 1,19.  Đối với quy mô ao đất lót bạt (500 

m3/ao), thả nuôi với mật độ dao động từ 240 – 320 con/m3, sau 84 ngày 

nuôi tôm đạt khối lượng từ 18,18 – 22,73 g/con, tỷ lệ sống đạt 74,9 – 

93,7%, năng suất đạt 2,82 – 4,10 kg/m3 (28,2 – 41 tấn/ha/vụ) và FCR từ 

1,09 – 1,21. 

1. GIỚI THIỆU 

Ngành nuôi trồng thủy sản đóng vai trò quan 

trọng trong nền kinh tế nước ta, trong đó tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei) là đối tượng 

nuôi quan trọng với sản lượng không ngừng tăng 

qua các năm. Tôm thẻ chân trắng có nhiều ưu điểm 
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như: tốc độ sinh trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn 

và nuôi được ở mật độ cao mang lại hiệu quả kinh 

tế cao cho người nuôi (Wyban et al., 1995). Hiện 

nay, nghề nuôi tôm thẻ chân trắng đang phát triển 

theo hướng thâm canh và siêu thâm canh, tuy nhiên 

vấn đề môi trường đang gặp rất nhiều trở ngại như 

nguồn nước bị ô nhiễm, dịch bệnh luôn tiềm ẩn, tác 

động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt làm nhiệt 

độ tăng cao, lượng mưa không theo quy luật, xâm 

nhập mặn và hạn hán ngày càng tăng làm tôm nuôi 

chết hàng loạt trong những năm gần đây ở các tỉnh 

Đồng bằng sông Cửu Long (Kam et al., 2012; Mai 

và ctv., 2016). Theo Jackson et al. (2003), đối với 

mô hình nuôi tôm thâm canh chỉ có 22% N được 

chuyển hóa cho tôm nuôi, 57% bị thải ra môi trường, 

14% lắng động ở đáy ao và chỉ có 3% N có thể bị 

bay hơi vào không khí dưới dạng ammonia. Vì thế, 

việc nghiên cứu sử dụng các tác nhân sinh học là xu 

hướng tích cực góp phần ổn định môi trường và hạn 

chế dịch bệnh trong ao nuôi, như mô hình nuôi kết 

hợp với biofloc (Diệp, 2012; Phương và ctv., 

2014b). Bên cạnh đó, xu hướng tái sử dụng trở lại 

nguồn nước như hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS), 

cũng được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu trên 

những đối tượng cá nước ngọt, cá biển và tôm thẻ 

chân trắng (Martins et al., 2010; Emmanuelle et al., 

2009; Suantika et al., 2018). Nuôi các đối tượng 

thủy sản trong hệ thống RAS có rất nhiều lợi ích như 

các yếu tố môi trường ổn định ít bị biến động, hạn 

chế được dịch bệnh, không sử dụng kháng sinh, hóa 

chất nên sản phẩm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Ngoài ra, việc kết hợp đa loài trong 

hệ thống nuôi cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng 

nước, rong biển sẽ hấp thu các chất thải đạm từ nước 

tôm nuôi và đồng thời tôm cũng sẽ sử dụng rong 

biển để làm thức ăn (Schuenhoff et al., 2003; Neori 

et al., 2004; Izzati, 2011; Susilowati et al., 2014). 

Theo Marinho et al. (2009), rong câu (Gracilaria 

birdiae) có khả năng làm giảm giảm 93,5% PO4
3-, 

34% NH4
+ và 100% NO3

- sau 4 tuần. Theo Anh và 

ctv. (2019), báo cáo khi nuôi tôm sú (Penaeus 

monodon) kết hợp với rong câu chỉ (Gracilaria 

tenuistipitata), hàm lượng các hợp chất đạm (TAN, 

NO2
- và NO3

-) và lân (PO4
3- và TP) ở các nghiệm 

thức kết hợp tôm sú với rong thấp hơn so với nuôi 

tôm đơn. Việc nuôi ghép tôm với cá rô phi cho kết 

quả tốt hơn nuôi tôm đơn, tôm đạt kích cỡ lớn, tỷ lệ 

sống và năng suất tôm cao hơn; bên cạnh đó còn thu 

được cá rô phi (Lý, 2006; Việt và ctv., 2015). Chính 

vì thế, nghiên cứu phát triển hệ thống nuôi siêu thâm 

canh tôm thẻ chân trắng trong hệ thống tuần hoàn 

kết hợp đa loài là rất cần thiết. Báo cáo này nhằm 

tổng hợp những thành công trong việc nghiên cứu 

phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 

trong hệ thống tuần hoàn kết hợp nuôi đa loài đã 

được thực hiện tại Khoa Thủy sản trong thời gian từ 

2020 đến nay, góp phần hoàn thiện quy trình nuôi 

tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong hệ thống 

tuần hoàn kết hợp đa loài, thích ứng với biến đổi khí 

hậu để ứng dụng vào thực tế sản xuất trong thời gian 

tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Các nghiên cứu về nuôi tôm thẻ chân 

trắng siêu thâm canh trong hệ thống 

tuần hoàn kết hợp đa loài 

2.1.1. Ảnh hưởng của độ mặn  

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí với 3 

hệ thống nuôi có độ mặn khác nhau bao gồm (i) 5‰, 

(ii) 15‰ và (iii) 25‰. Mỗi hệ thống nuôi gồm 6 bể 

composit (2 m3/bể), trong đó có 3 bể nuôi tôm, 1 bể 

cá rô phi, 1 bể rong câu và 1 bể chứa giá thể nhựa 

chứa 30 L giá thể, diện tích bề mặt của giá thể là 750 

m2/m3 giá thể (Hình 1). Các hệ thống nuôi được đặt 

ngoài trời và được che lưới đen phủ kín trên bể. Tôm 

được bố trí với khối lượng trung bình 0,43±0,1 g/con 

và mật độ nuôi 300 con/m3. Cá rô phi được bố trí với 

mật độ 3 con/m3 (6 con/bể), kích cỡ cá dao động 

khoảng 24,9 – 25,4 cm. Rong câu (Gracilaria 

tenuistipiata) được thả trong giai lưới 1,2 m2 (1,2 x 

1 x 0,6 m), với mật độ rong là 1 kg/m2 và giai lưới 

được treo trong bể 2m3. Trong suốt thời gian 70 

ngày nuôi, không thay nước, không siphone cặn đáy.  

Chăm sóc và quản lý: Tôm được cho ăn 5 

lần/ngày, trong đó 4 lần ăn thức ăn tổng hợp lúc 

7:00, 10:30, 13:30, 17:00 và 1 lần ăn bí đỏ lúc 21:00. 

Bí đỏ được cho ăn dạng tươi và băm nhỏ bằng với 

kích cỡ của viên. Thức ăn cho tôm chứa từ 40% đến 

42% đạm, lượng thức ăn dao động từ 3-16% khối 

lượng thân/ngày (tính theo công thức của Wyk et al., 

2001; Y = W-0.5558; trong đó, Y là lượng thức ăn 

cần cho ăn và W là khối lượng tôm. Lượng thức ăn 

cho tôm được điều chỉnh 7 ngày/lần. Tăng trưởng 

của tôm được xác định 14 ngày/lần, bằng cách thu 

ngẫu nhiên 10-30 con/bể và cân khối lượng từng cá 

thể. Tỷ lệ sống và sinh khối của tôm được xác định 

sau 70 ngày. 
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Hình 1. Sơ đồ hệ thống tuần hoàn 

2.1.2. Ảnh hưởng của lượng giá thể khác nhau  

Nghiên cứu gồm 3 nghiệm thức, các nghiệm 

thức được bố trí với lượng giá thể (diện tích bề mặt 

của giá thể là 750 m2/m3 giá thể) khác nhau: (i) 90 

L; (ii) 60 L và (iii) 30 L. Mỗi nghiệm thức được bố 

trí trong 1 hệ thống nuôi tương tự như thí nghiệm độ 

mặn ở mục 2.1.1. Nước sử dụng trong các hệ thống 

có độ mặn 15‰, tôm thả nuôi có khối lượng trung 

bình 0,37±0,07 g/con và mật độ nuôi 300 con/m3. 

Thời gian thí nghiệm là 84 ngày. Phương pháp cho 

ăn, chăm sóc, quản lý, các chỉ tiêu theo dõi được 

thực hiện tương tự như thí nghiệm độ mặn. 

2.1.3. Ảnh hưởng của mật độ tôm khác nhau 

Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức với mật 

độ tôm khác nhau bao gồm (i) 200 con/m3, (ii) 300 

con/m3 và (iii) 400 con/m3, được thực hiện trong hệ 

thống nuôi tương tự 2 thí nghiệm trên. Độ mặn của 

nước nuôi là 15‰ và lượng giá thể sử dụng là 30 

L/hệ thống. Tôm thả nuôi có khối lượng 0,43±0,16 

g/con và thời gian nuôi là 70 ngày. Kỹ thuật cho ăn, 

chăm sóc, quản lý và các chỉ tiêu đánh giá được thực 

hiện tương tự như 2 thí nghiệm trên. 

2.2. Ứng dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân 

trắng siêu thâm canh trong hệ thống 

tuần hoàn kết hợp đa loài ở quy mô 

thương mại 

2.2.1. Ứng dụng nuôi trên bể tại Khoa Thủy sản 

Ứng  dụng được triển khai tại Trại thực nghiệm, 

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ trong thời 

gian từ năm 2020 đến nay, với 6 đợt nuôi và mỗi đợt 

nuôi gồm 3 hệ thống nuôi ở độ mặn 15‰. Mỗi hệ 

thống nuôi gồm: 1 bể nuôi tôm 40 m3; 1 bể cá rô phi 

2 m3;1 bể lắng (2 m3 ở hệ thống 1 và 1 m3 ở hệ thống 

2 và 3); 3  bể rong (2 m3 ở hệ thống 1 và 1 m3 ở hệ 

thống 2 và 3) và 1 bể giá thể nhựa 2m3. Các thông 

số ban đầu được miêu tả ở Bảng 1, độ kiềm trong hệ 

thống nuôi được duy trì khoảng 120-140 mg 

CaCO3/L, thời gian nuôi tôm 84 ngày (12 tuần).  

Chăm sóc và quản lý: Tôm được cho ăn 5 

lần/ngày (4 lần ăn thức ăn Proconco 40% đạm  vào 

lúc 7:00, 10:30, 13:30; 17:00 và 1 lần cho ăn bổ sung 

bí đỏ vào lúc 20:30. Bí đỏ được cho ăn dạng tươi và 

băm nhỏ bằng với kích cỡ của viên thức ăn theo kích 

cỡ tôm. Lượng thức ăn dao động từ 3-16% khối 

lượng thân/ngày.  

Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định:  

Các yếu tố môi trường như: độ kiềm, TAN, 

NO2
-, NO3

- và PO4
3-  được đo 7 ngày/lần bằng máy 

đo HANA HI83303. 

Khối lượng của tôm được xác định 14 ngày/lần, 

tôm được thu ngẫu nhiên 10-30 con/bể và cân khối 

lượng từng cá thể. Tỷ lệ sống và sinh khối của tôm 

được xác định sau 84 ngày nuôi. Tôm được thu tỉa 

vào tuần thứ 10, tuần 11 và tuần thứ 12 thu kết thúc. 

Bảng 1. Mật độ và kích cỡ tôm, cá và lượng rong ban đầu bố trí vào các hệ thống nuôi 

Các chỉ tiêu Hệ thống 1 Hệ thống 2 Hệ thống 3 

Khối lượng rong câu (kg/40m3 bể nuôi tôm)  8  4 2 

Mật độ tôm (con/m3) 300 300 300 

Khối lượng tôm ban đầu (g) 0,42±0,10 0,42±0,10 0,42±0,10 

Mật độ cá rô phi (con/m3) 3 3 3 

Khối lượng cá ban đầu (g/con) 449,8±36,8 330,2±80,6 315,8±33,0 

  

  

  

  

  

  

 
TÔM  

  TÔM   TÔM   CÁ PHI   RONG CÂU   
 GIÁ THỂ 
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2.2.2. Ứng dụng nuôi trong ao đất lót bạt tại 

Trại thực nghiệm Vĩnh Châu – Sóc Trăng 

Thực nghiệm với quy mô thương mại được triển 

khai thực hiện từ 01/2021 đến 6/2022 tại Trại thực 

nghiệm Artemia Vĩnh Châu (Sóc Trăng), thuộc 

Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ, với tổng 

số 5 đợt nuôi. Ứng dụng được triển khai trong  2 hệ 

thống nuôi tuần hoàn (mỗi hệ thống được thiết kế 

giống nhau), hệ thống nuôi tuần hoàn gồm: 3 ao 

nuôi, 1 ao nuôi cá điêu hồng (xử lý 1), 1 ao nuôi cá 

đối (xử lý 2), 1 ao rong (xử lý 3) và 1 ao giá thể lọc. 

Các ao đều có diện tích 500 m2 (tương đương 500 

m3), riêng ao giá thể lọc có diện tích 150 m2. Độ mặn 

ban đầu ở các ao của các đợt dao động từ 15 – 25‰  

và độ kiềm 120-140 mg CaCO3/L.  

Bảng 2. Mật độ tôm nuôi 

Hệ thống/Ao Mật độ (con/m3) 

Hệ thống nuôi 1  

Tôm 1 240-280 

Tôm 2 300-320 

Tôm 3 280-300 

Hệ thống nuôi 2  

Tôm 4 250-300 

Tôm 5 280-300 

Tôm 6 260-300 

Mật độ tôm nuôi được thể hiện ở Bảng 2 và khối 

lượng con giống ban đầu dao động từ 0,41 – 0,51 

g/con. Tổng thời gian nuôi là 84 ngày, sau 56 ngày 

nuôi tôm được thu tỉa và đến 84 ngày nuôi thu hoạch 

hoàn toàn. 

Tôm được cho ăn 5 lần/ngày (4 lần ăn thức ăn 

viên và 1 lần cho ăn bổ sung bí đỏ vào lúc 20:30). 

Lượng thức ăn dao động từ 3-16% khối lượng 

thân/ngày. Khâu chăm sóc, quản lý và các chỉ tiêu 

theo dõi được thực hiện tương tự như các thí nghiệm 

ở mục 2.2.1. 

2.3. Xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được tính toán các giá trị 

trung bình, độ lệch chuẩn bằng phần mềm Excel. Sai 

biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở mức 

(p<0,05) được xác định theo phương pháp phân tích 

ANOVA, bằng phép thử Duncan thông qua phần 

mềm SPSS 20.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các nghiên cứu về nuôi tôm thẻ chân 

trắng siêu thâm canh trong hệ thống 

tuần hoàn kết hợp đa loài 

3.1.1. Ảnh hưởng của độ mặn đến tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 

Kết quả được trình bày ở Bảng 3 cho thấy sau 70 

ngày nuôi, khối lượng tôm dao động khoảng 14,1 – 

16,1 g và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng 

(DWG) của tôm dao động khoảng 0,19 – 0,22 

g/ngày (SGR: 4,98 – 5,18 %/ngày). Trong đó, ở độ 

mặn 5‰ tôm tăng trưởng cao nhất (0,22 g/ngày và 

5,18 %/ngày), khác biệt có ý nghĩa so với tôm nuôi 

ở độ mặn 25‰ (0,19 g/ngày và 4,98 %/ngày) 

(p<0,05), nhưng khác biệt không có ý nghĩa 

(p>0,05) với tôm nuôi ở độ mặn 15‰. Tôm thẻ chân 

trắng khi nuôi ở độ mặn khác nhau có tăng trưởng 

về khối lượng hằng ngày là 0,09 – 0,13 g/ngày 

(Phương và ctv., 2014a; Khanh et al., 2015).  

Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của tôm sau 70 ngày nuôi  

Độ mặn (‰)   Wđ (cm)     Wc (g)  DWG (g/ngày)  SGRw (%/ngày)  

5 0,43±0,10  16,1±0,93b  0,22±0,01b  5,18±0,08b  

15 0,43±0,10  15,2±0,40ab  0,21±0,01ab  5,09±0,04ab  

25 0,43±0,10  14,1±0,60a  0,19±0,01a  4,98±0,06a  

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)  

Tỷ lệ sống của tôm sau 70 ngày nuôi ở 3 nghiệm 

thức độ mặn khác nhau dao động từ 50,29 – 91,45%, 

(Bảng 4). Tỷ lệ sống cao nhất (91,45%) ghi nhận 

được trong nghiệm thức 25‰, khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05), so với nghiệm thức 15‰ 

(75,59%) và nghiệm thức 5‰ (50,29%). Tương tự, 

sinh khối tôm ở ba nghiệm thức dao động từ 2,43 – 

3,87 kg/m3, cao nhất ở nghiệm thức 25‰ (3,87 

kg/m3) và thấp nhất ở nghiệm thức 5‰ (2,43 kg/m3) 

và nghiệm thức 15‰ (3,45 kg/m3) khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05). Tôm thẻ chân trắng là loài 

rộng muối, có khả năng sinh sống ở vùng nước có 

độ mặn dao động từ 0,5‰  đến 40‰, tối ưu nhất 

khoảng 15 - 25‰. Mặc dù tôm có thể nuôi ở nồng 

độ muối thấp nhưng độ muối không nhỏ hơn 7‰. 

Nếu nuôi ở độ mặn thấp, tôm thường bị chậm lớn, 

mềm vỏ, tỷ lệ sống thấp (Charantchakool, 2003). Kết 

quả thí nghiệm nuôi tôm trong hệ thống tuần hoàn 

kết hợp đa loài cho thấy tôm thẻ chân trắng nuôi ở 
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độ mặn cao 25‰ đạt tỷ lệ sống và sinh khối cao nhất 

và giảm dần theo tỷ lệ thuận với độ mặn giảm dần ở 

các nghiệm thức. Kết quả trên tương tự như trong 

nghiên cứu của Sakas (2016), khi so sánh tỷ lệ sống 

và tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng ở 3 độ 

mặn 0‰, 12‰, 35‰ và thí nghệm của Weihua et 

al., (2016) ở các độ mặn 2‰, 10‰, 20‰, 30‰. Hệ 

số thức ăn ở các nghiệm thức dao động từ 1,14  đến 

1,89 và lượng bí đỏ dao động từ 0,39 đến 0,64. 

Nghiệm thức 3 có hệ số thức ăn thấp nhất và khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với các nghiệm 

thức còn lại. 

Bảng 4. Tỷ lệ sống, sinh khối của tôm sau 70 ngày nuôi và lượng thức ăn sử dụng cho 1 kg tôm 

Độ mặn (‰) Tỷ lệ sống (%) Sinh khối (kg/m3) Thức ăn viên (kg) Bí đỏ (kg) 

5 50,29±1,04a 2,43±0,16a 1,89±0,13c  0,64±0,04b  

15 75,59±0,89b 3,45±0,05b 1,29±0,05b  0,44±0,05b  

25 91,45±5,54c 3,87±0,29c 1,14±0,09a  0,39±0,03a  

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).  

3.1.2. trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân 

trắng 

Khối lượng tôm ban đầu 0,37 g/con, sau 84 ngày 

nuôi, khối lượng tôm trung bình ở các nghiệm thức 

dao động khoảng 15,08 – 16,77 g/con và giữa các 

nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Trong đó, ở nghiệm thức 90 L giá thể, tôm đạt khối 

lượng lớn nhất (16,77 g/con), khác biệt không có ý 

nghĩa so với nghiệm thức 60 L giá thể (15,61 g/con), 

nhưng lớn hơn và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm 

thức 30 L giá thể (15,08 g/con). Tương tự, tốc độ 

tăng trưởng về khối lượng của tôm ở các nghiệm 

thức dao động từ 0,173 – 0,195 g/ngày (4,41 – 4,54 

%/ngày), ở nghiệm thức 90 L giá thể, tôm có tốc độ 

tăng trưởng nhanh nhất (0,195 g/ngày và 4,54 

%/ngày), nhưng khác biệt không có ý nghĩa so với 

tôm nuôi ở nghiệm thức 60 L giá thể (0,183 g/ngày 

và 4,45 %/ngày). Tốc độ tăng trưởng về khối lượng 

của tôm trong nghiên cứu này nhanh hơn so với các 

nghiên cứu trước đây, khi nuôi tôm thẻ với các mức 

độ kiềm và độ mặn khác nhau thì tốc độ tăng trưởng 

về khối lượng của tôm đạt từ 0,09 – 0,13 g/ngày 

(Anh và ctv., 2013; Phương và ctv., 2014a; Khanh 

et al., 2015) khi sử dụng rong bún và rong mền trong 

nuôi kết hợp với tôm thẻ chân trắng thì tốc độ tăng 

trưởng về khối lượng của tôm sau 72 ngày nuôi dao 

động từ 0,05 – 0,10 g/ngày. 

Bảng 5. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của tôm sau 84 ngày nuôi  

Lượng giá thể   Wđ (cm)     Wc (g)  DWG (g/ngày)  SGRw (%/ngày)  

NT1: 90L 0,37±0,07 16,77±0,25b 0,195±0,007b 4,54±0,01b 

NT2: 60L  0,37±0,07 15,61±0,50ab 0,183±0,006ab 4,45±0,04ab 

NT3: 30L  0,37±0,07 15,08±1,01a 0,173±0,015a 4,41±0,08a 

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Sau 84 ngày nuôi, tỷ lệ sống trung bình của tôm 

ở các nghiệm thức dao động từ 75,37 – 83,29%, 

trong đó nghiệm thức 30 L giá thể có tỷ lệ sống cao 

nhất (83,29%) nhưng khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 60 L giá thể 

(82,33%) và nghiệm thức 90 L giá thể (75,37%). 

Theo Việt và ctv. (2015), sau 60 ngày nuôi, tỷ lệ 

sống của tôm thẻ chân trắng nuôi ghép với cá rô phi 

ở các nghiệm thức với mật độ nuôi 150 con/m3 đạt 

41,0%. Khi nuôi tôm thẻ trong bể với quy trình 

biofloc, sau 60 ngày nuôi, tỷ lệ sống của tôm đạt từ 

75,0 – 97,3% (Phương và ctv., 2014b). Nuôi tôm thẻ 

chân trắng theo công nghệ biofloc thay thế thức ăn 

viên công nghiệp bằng khoai lang, sau 90 ngày nuôi 

ở độ mặn 15‰ và mật độ 150 con/m3, nghiệm thức 

thay thế 10% khoai lang cho kết quả tốt nhất với tỷ 

lệ sống 72,2±11,0% (Việt và ctv., 2017). 

Tương tự, sinh khối tôm nuôi ở các nghiệm thức 

dao động từ 3,77 – 3,85 kg/m3, trong đó ở nghiệm 

thức 60 L giá thể có sinh khối đạt cao nhất 3,85 

kg/m3, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05) so với nghiệm thức 90 L giá thể (3,79 

kg/m3) và 30 L giá thể (3,77 kg/m3).  

Sau 84 ngày nuôi, lượng thức ăn viên của các 

nghiệm thức dao động từ 1,11 – 1,14 /kg tôm thương 

phẩm và lượng bí đỏ dao động từ 0,30 – 0,31 /kg 

tôm (bí đỏ được tính theo khối lượng tươi). Lượng 

thức ăn và chi phí thức ăn sử dụng cho tôm nuôi giữa 

các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống 
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kê (p>0,05). Kết quả thí nghiệm cho thấy hệ số 

chuyển đổi thức ăn có cải thiện hơn so với nghiên 

cứu của Việt và ctv. (2017) khi xác định khả năng 

thay thế thức ăn viên công nghiệp bằng khoai lang 

trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ 

biofloc sau 90 ngày nuôi hệ số thức ăn công nghiệp 

của các nghiệm thức dao động từ 1,1 – 1,6, hệ số 

khoai lang dao động từ 0,4 – 1,3 kg/1 kg tôm 

Bảng 6. Tỷ lệ sống, sinh khối của tôm sau 84 ngày nuôi và lượng thức ăn sử dụng cho 1 kg tôm 

Lượng giá thể Tỷ lệ sống (%) Sinh khối (kg/m3) Thức ăn viên (kg) Bí đỏ (kg) 

NT1: 90 L 75,37±7,51a 3,79±0,43a 1,14±0,16a 0,31±0,03a 

NT2: 60 L  82,33±1,22a 3,85±0,07a 1,11±0,11a 0,30±0,01a 

NT3: 30 L  83,29±4,72a 3,77±0,34a 1,12±0,12a 0,31±0,02a 

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).  

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).  

3.1.3. Ảnh hưởng mật độ tôm nuôi lên tăng 

trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân 

trắng 

Sau 70 ngày nuôi, khối lượng tôm ở các nghiệm 

thức mật độ nuôi khác nhau dao động từ 19,68 – 

20,47 g/con, tương đương với kích cỡ tôm thu hoạch 

trung bình từ 48 – 51 con/kg và trong đó tôm nuôi ở 

mật độ 400 con/m3
 có khối lượng nhỏ nhất (19,68 

g/con) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 

với mật độ nuôi 200 con/m3 (20,35 g/con) và 300 

con/m3 (20,47 g/con). Tốc độ tăng trưởng của tôm 

nuôi với các mật độ khác nhau dao động từ 0,275 – 

0,286 g/ngày (5,46 – 5,52 %/ngày) và giữa các 

nghiệm thức cũng khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). Với nghiệm thức mật độ nuôi 300 con/m3 

có tốc độ tăng trưởng về khối lượng 0,286 g/ngày 

(5,52 %/ngày) nhưng khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức mật độ nuôi 

200 con/m3 (0,284 g/ngày và 5,51 %/ngày), nhưng 

lớn hơn và khác biệt (p<0,05) với nghiệm thức 400 

con/m3 (0,275 g/ngày và 5,46 %/ngày). Kết quả 

nghiên cứu này đã thể hiện, tốc độ tăng trưởng về 

khối lượng của tôm nuôi bị ảnh hưởng bởi mật độ 

nuôi, khi mật độ nuôi tăng lên 400 con/m3 thì tốc độ 

tăng trưởng về khối lượng của tôm giảm. Kết quả 

này phù hợp với những nhận định của nghiên cứu 

trước đây, tốc độ tăng trưởng về khối lượng giảm 

dần theo mật độ nuôi, mật độ nuôi càng cao thì tốc 

độ tăng trưởng càng thấp (Việt và ctv., 2015). 

Bảng 7. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của tôm sau 70 ngày nuôi với mật độ khác nhau 

Mật độ (con/m3)   Wđ (cm)     Wc (g)  DWG (g/ngày)  SGRw (%/ngày)  

NT1: 200 0,43±0,16 20,35±0,04b 0,284±0,001b 5,51±0,01b 

NT2: 300  0,43±0,16 20,47±0,37b 0,286±0,005b 5,52±0,03b 

NT3: 400  0,43±0,16 19,68±0,23a 0,275±0,003a 5,46±0,02a 

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Tỷ lệ sống trung bình của tôm nuôi ở các nghiệm 

thức với mật độ nuôi khác nhau dao động trong 

khoảng 63,63 – 83,08% và giữa các nghiệm thức 

khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trong 

đó, tỷ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức mật độ nuôi 

200 con/m3 (83,08%) cao hơn và khác biệt có ý 

nghĩa so với nghiệm thức độ 300 con/m3 (72,22%) 

và nghiệm thức mật độ nuôi 400 con/m3 (63,63%). 

Mật độ tôm nuôi có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ sống 

của tôm, khi nuôi mật độ cao tôm thường có hiện 

tượng ăn thịt lẫn nhau (tôm mới lột xác, vỏ mềm dễ 

bị ăn thịt) có rất nhiều nguyên nhân vẫn đến sự ăn 

nhau như mật độ nuôi và nguyên nhân cũng thường 

quan tâm nhất đó là khi trong nước thiếu các hàm 

lượng dinh dưỡng cần thiết đặc biệt là các chất 

khoáng.  

Sinh khối của tôm nuôi ở các nghiệm thức mật 

độ nuôi khác nhau, dao động từ 3,38 – 5,01 kg/m3 

và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Sinh khối cao nhất đạt được ở nghiệm thức mật độ 

nuôi 400 con/m3 (5,01 kg/m3), khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức mật độ 

300 con/m3 (4,44 kg/m3) nhưng khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) với nghiệm thức 200 con/m3 (3,38 kg/m3). 

Tuy nhiên, lượng thức ăn viên được sử dụng để đạt 

được 1 kg tôm thương phẩm của các nghiệm thức 

dao động từ 1,14 – 1,56 kg và hệ số bí đỏ dao động 

từ 0,32 – 0,42 kg, khác nhau có ý nghĩa thống kê 
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(p<0,05). Trong đó, lượng thức ăn viên được sử 

dụng ít nhất là ở nghiệm thức mật độ tôm nuôi 200 

con/m3 (1,14), khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05) so với mật độ tôm nuôi 300 con/m3 (1,32), 

thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

so với mật độ tôm nuôi 400 con/m3 (1,56).  

Bảng 8. Tỷ lệ sống, sinh khối của tôm sau 70 ngày nuôi và lượng thức ăn sử dụng cho 1 kg tôm 

Mật độ (con/m3) Tỷ lệ sống (%) Sinh khối (kg/m3) Thức ăn viên (kg) Bí đỏ (kg) 

NT1: 200 83,08±3,15b 3,38±0,13a 1,14±0,04a 0,32±0,01a 

NT2: 300  72,22±7,14a 4,44±0,48b 1,32±0,14a 0,37±0,04a 

NT3: 400  63,63±3,95a 5,01±0,27b 1,56±0,09b 0,43±0,02b 

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

3.2. Ứng dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân 

trắng siêu thâm canh trong hệ thống 

tuần hoàn kết hợp đa loài ở quy mô 

thương mại 

3.2.1. Ứng dụng nuôi trên bể tại Khoa Thủy sản 

a. Hàm lượng đạm amon (TAN), nitrite, nitrat, 

PO4
3- và độ kiềm 

Các yếu môi trường nước trong quá trình nuôi 

được trình bày ở Bảng 9, hàm lượng nitrite trung 

bình ở hệ thống 1 dao động từ 0,91 – 1,19 mg/L; hệ 

thống 2 từ 0,92 – 1,19 mg/L; hệ thống 3 từ 1 – 1,21 

mg/L. Hàm lượng nitrite giảm dần qua trình tự các 

bể trong cùng hệ thống, thấp nhất ở bể lọc cho thấy 

sự hấp thu các chất hữu cơ và chất dinh dưỡng gốc 

đạm trong hệ thống. Tuy nhiên, hàm lương nitrite và 

TAN giữa các hệ thống khác biệt không đáng kể.  

Bảng 9. Trung bình hàm lượng nitrite, nitrat, TAN, PO4
3- và độ kiềm của các hệ thống trong thời gian 

thí nghiệm 

Hệ thống 

nuôi 

Nitrite 

(mg/L) 

Nitrat (mg/L) 
TAN (mg/L) 

PO4
3- (mg/L) Độ kiềm 

(mgCaCO3/L) 

Hệ thống nuôi 1  

Tôm 1,19±0,17 29,77±12,70 0,65±0,23 0,83±0,44 110,4±12,8 

Cá rô phi 1,18±0,16 30,61±13,26 0,56±0,22 0,75±0,45 108,9±16,1 

Lắng 1,18±0,17 33,19±15,85 0,56±0,24 0,71±0,49 108,9±12,0 

Rong 1 1,18±0,18 26,65±9,24 0,44±0,22 0,75±0,45 111,9±13,5 

Rong 2 1,16±0,18 29,10±12,65 0,35±0,23 0,71±0,43 108,9±17,8 

Rong 3 1,11±0,24 27,76±11,71 0,33±0,25 0,71±0,44 108,9±17,9 

Giá thể lọc 0,96±0,33 24,64±12,12 0,25±0,15 0,67±0,47 107,4±15,3 

Hệ thống nuôi 2  

Tôm 1,19±0,17 30,36±12,64 0,50±0,21 0,75±0,50 107,4±17,1 

Cá rô phi 1,18±0,18 31,52±14,19 0,50±0,18 0,75±0,45 105,9±16,1 

Lắng 1,18±0,17 31,74±15,59 0,50±0,21 0,75±0,50 108,9±16,1 

Rong 1 1,16±0,22 32,26±14,61 0,46±0,18 0,75±0,43 105,9±16,1 

Rong 2 1,19±0,17 29,12±10,11 0,42±0,19 0,71±0,49 105,9±17,8 

Rong 3 1,19±0,17 31,67±14,60 0,35±0,17 0,71±0,49 107,4±18,7 

Giá thể lọc 0,92±0,31 28,38±11,30 0,29±0,21 0,67±0,49 105,9±17,8 

Hệ thống nuôi 3  

Tôm 1,20±0,20 28,84±8,67 0,54±0,21 0,92±0,5 108,9±14,2 

Cá rô phi 1,21±0,20 30,52±12,33 0,48±0,20 0,92±0,56 107,4±17,1 

Lắng 1,21±0,19 28,08±7,91 0,56±0,30 0,88±0,52 105,9±16,1 

Rong 1 1,16±0,26 30,00±12,02 0,48±0,20 0,75±0,45 108,9±14,2 

Rong 2 1,20±0,20 28,49±10,34 0,42±0,19 0,76±0,57 107,4±15,3 

Rong 3 1,20±0,18 29,18±11,93 0,35±0,13 0,75±0,45 105,9±14,2 

Giá thể lọc 1,00±0,33 26,32±11,77 0,27±0,13 0,79±0,46 107,4±15,3 
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Hàm lượng nitrate các hệ thống không có sự 

chênh lệch lớn. Hệ thống 1 có hàm lượng nitrate cao 

nhất (33,19 mg/L) ở bể lắng và thấp nhất ở bể giá 

thể (24,64 mg/L). Tương tự ở hệ thống 2 và 3, hàm 

lượng nitrate thấp nhất ở bể giá thể là 28,38 mg/L 

(hệ thống 2) và 26,32 mg/L (hệ thống 3) cho thấy sự 

hấp thu đạm rất tốt của rong câu làm cho hàm lượng 

nitrate giảm dần qua từng bể. Đối với TAN ở hệ 

thống 1 dao động từ 0,25 – 0,65 mg/L; hệ thống 2 từ 

0,25 – 0,50 mg/L; hệ thống 3 từ 0,27 – 0,54 mg/L. 

Theo Boyd (1998), hàm lượng nitrite trong ao nuôi 

thủy sản không vượt quá 2 mg/L. Chen and Chin 

(1998) chỉ ra rằng nồng độ TAN gây chết 50% trong 

48 giờ ở loài tôm khác nhau nằm trong khoảng 30- 

110 mg/L. Ngoài ra nồng độ TAN trong các bể thí 

nghiệm thấp 0,25 – 0,65 mg/L chứng tỏ việc nuôi 

kết hợp trong mô hình nuôi thủy sản đã góp phần cải 

thiện môi trường. 

Độ kiềm hệ thống 1 từ 107,4 – 110,4 mg 

CaCO3/L; hệ thống 2 từ 105,9 – 108,9 mg CaCO3/L 

và hệ thống 3 là 105,9 – 108,9 mg CaCO3/L. Sự biến 

động của các yếu tố môi trường nước không đáng kể 

trong suốt quá trình nuôi. Độ kiềm thích hợp trong 

nuôi tôm thẻ từ 100-150 mgCaCO3/L (Ebeling et al., 

2006). Nghiên cứu Charantchakool (2003) chỉ ra 

rằng độ kiềm lý tưởng cho tăng trưởng và phát triển 

của tôm thẻ từ 120–160 mgCaCO3/L, nếu độ kiềm 

thấp hơn 40 mgCaCO3/L sẽ ảnh hưởng không tốt 

đến sức khỏe tôm nuôi. 

b. Tăng trưởng về khối lượng của tôm 

Sau 84 ngày nuôi, tôm đạt khối lượng trung bình 

ở hệ thống 1 là 16,68g; hệ thống 2 là 17,85g và hệ 

thống 3 là 18,20g (Bảng 10). Tốc độ tăng trưởng 

tuyệt đối về khối lượng của tôm theo từng hệ thống 

đạt 0,18 g/ngày ở hệ thống 1; hệ thống 2 là 0,185 

g/ngày; hệ thống 3 là 0,19 g/ngày và tốc độ tăng 

trưởng tuyệt đối là 4,44 %/ngày ở hệ thống 1; ở hệ 

thống 2 và 3 lần lượt là 4,51 %/ngày và 4,54%/ngày.

Bảng 10. Tăng trưởng về khối lượng của tôm sau 84 ngày nuôi 

Các chỉ tiêu Hệ thống 1  Hệ thống 2  Hệ thống 3  

W0 0,42±0,10 0,42±0,10 0,42±0,10 

W84 16,68±2,12 17,85±1,66 18,20±1,41 

DWG (g/ngày) 0,18±0,01 0,185±0,01 0,19±0,01 

SGRw
 (%/ngày) 4,44±0,08 4,51±0,07 4,54-0,06 

Tỷ lệ sống của tôm sau 84 ngày nuôi ở 3 hệ thống 

nuôi dao động từ 93,0 – 97,5%, cao hơn so với tôm 

thẻ chân trắng được nuôi theo quy trình biofloc ở 

mật độ 300 con/m3 với độ mặn 15o/oo có tỷ lệ sống 

cao nhất là 79,1% (Phương và ctv., 2014b). Sinh 

khối tôm nuôi dao động từ 4,42 – 4,48 kg/m3 cao 

nhất là hệ thống 3 (4,48 kg/m3) và thấp nhất là ở hệ 

thống 1 (4,42 kg/m3). Lượng thức ăn sử dụng cho 1 

kg tôm thương phẩm tưng ứng sô lượng thức ăn viên 

dao động từ 1,10 – 1,19 kg, lượng bí từ 0,30 – 0,32 

kg và tương ứng với giá thành thức ăn cho 1 kg tôm 

thương phẩm là 41.919 – 46.440 đồng. Kết quả 

nghiên cứu từ Phương và ctv. (2014a) cho thấy nuôi 

tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc ở mật độ 

300 con/m3 với độ mặn 15o/oo, năng suất đạt được là 

1 kg/m3. Hệ số FCR trong nghiên cứu này tương 

đương so với mô hình nuôi tôm bán thâm canh và 

thâm canh trong ao đất 1,0 – 1,2 (Hùng & Quý, 

2010). 

Bảng 11. Sinh khối và tỷ lệ sống của tôm sau 84 ngày nuôi 

Các chỉ tiêu Hệ thống 1  Hệ thống 2  Hệ thống 3  

Thời gian thu tỉa 

Sau 70 ngày (con/kg)  72,0±3,0 71,8±2,3 74,5±2,2 

Sau 77 ngày (con/kg) 67,5±3,1 68,2±3,0 66,4±3,2 

Sau 84 ngày (con/kg) 60,0±3,5 56,0±2,9 55,0±2,5 

Tổng khối lượng (kg) 176,8±14,6 178,4±18,2 179,1±8,9 

Sinh khối (kg/m3) 4,42±0,37 4,46±0,45 4,48±0,16 

Tỷ lệ sống (%) 96,0±5,4 96,0±6,2 97,5±6,7 
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Bảng 12. Lượng thức ăn sử dụng cho 1 kg tôm và giá thành thức ăn /kg tôm thương phẩm 

Hệ thống nuôi Thức ăn viên (kg) Bí đỏ (kg) Giá thành thức ăn (đồng/kg tôm)  

1 1,19±0,08 0,32±0,10 46.440±2.788 

2 1,15±0,05 0,31±0,08 44.831±3.075 

3 1,10±0,06 0,30±0,09 41.919±2.971 

Ghi chú: Giá thức ăn viên 36.000 đồng/kg và bí đỏ 9.000 đồng/kg (1 kg bí loại bỏ ruột còn 0,8 kg, tương đương với 1 kg 

thịt bí giá 11.250 đồng) 

3.2.2. Ứng dụng nuôi trong ao đất lót bạt tại 

Trại thực nghiệm Vĩnh Châu – Sóc Trăng 

a. Hàm lượng đạm amon (TAN), nitrite và 

nitrat 

Các yếu tố môi trường nước trong quá trình nuôi 

trong các ao ở hai hệ thống tuần hoàn được trình bày 

ở Bảng 13. Kết quả cho thấy hàm lượng nitrite của 

hai hệ thống nuôi trung bình dao động từ 0,58 - 0,75 

mg/L; hàm lượng nitrate trung bình dao động 

khoảng từ 13,49 – 18,41 mg/L; hàm lượng TAN 

trung bình dao động khoảng từ 1,90 - 1,99 mg/L. 

Whetstone et al. (2002) cho rằng tôm có thể tồn tại 

và phát triển ở hàm lượng TAN từ 0,02 - 2 mg/L và 

theo Boyd et al. (2002), TAN trong môi trường ao 

nuôi phải nhỏ hơn hoặc bằng 3 mg/L. Theo Boyd 

(1998), hàm lượng nitrite trong ao nuôi thủy sản 

không vượt quá 2 mg/L. Nhìn chung, hàm lượng 

TAN, nitrite và nitrate ở các ao nuôi nằm ở mức 

thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của tôm 

trong ao nuôi. Đối với hệ thống lọc sinh học, nhóm 

vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter đã thúc đẩy 

quá trình nitrate hóa trong hệ thống nuôi xảy ra do 

hoạt động của nhóm vi khuẩn oxy hóa ammonia, 

Nitrosomonas đại diện cho nhóm vi khuẩn tham gia 

phản ứng chuyển hóa NH3/NH4
+ thành NO2

-, sau đó 

sản phẩm NO2
- bị oxy hóa thành NO3

- khi có sự hiện 

diện của giống Nitrobacter (Gromen et al., 2002; 

Hommes et al., 2003; Abeliovich, 2006; Correia et 

al., 2014; Ferreira et al.,  2015; Ngân và ctv., 2016). 

Bảng 13. Trung bình hàm lượng TAN, nitrit và nitrat của các ao trong thời gian thí nghiệm 

Hệ thống/Ao TAN (mg/L) Nitrite (mg/L) Nitrate (mg/L) 

Hệ thống nuôi 1  

Tôm 1 1,51±1,56 0,65±0,76 14,95±21,03 

Tôm 2 2,97±2,72 0,75±0,30 15,70±19,27 

Tôm 3 1,80±0,99 0,71±0,92 19,00±22,89 

Xử lý 1 2,32±1,56 0,62±0,43 13,88±18,23 

Xử lý 2 2,48±2,29 0,49±0,38 11,73±13,81 

Xử lý 3 1,24±1,75 0,44±0,40 9,63±11,57 

Giá thể lọc 1 0,99±1,58 0,38±0,35 9,53±11,14 

Trung bình 1,90±1,77 0,58±0,50 13,49±15,68 

Hệ thống nuôi 2  

Tôm 4 1,68±1,29 0,73±0,70 19,50±23,69 

Tôm 5 2,31±1,77 0,83±0,47 21,10±26,32 

Tôm 6 3,18±2,07 0,82±0,68 21,80±27,51 

Xử lý 4 2,23±1,32 1,00±0,89 21,30±26,66 

Xử lý 5 2,14±1,48 0,77±0,39 17,75±20,98 

Xử lý 6 1,45±1,24 0,78±0,42 15,38±17,91 

Giá thể lọc 2 0,93±0,91 0,75±0,39 14,38±17,14 

Trung bình 1,99±1,47 0,75±0,44 18,74±20,68 

(Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn) 
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Bảng 13. Trung bình hàm lượng TAN, nitrit và nitrat của các ao trong thời gian thí nghiệm 

Hệ thống/Ao TAN (mg/L) Nitrite (mg/L) Nitrate (mg/L) 

Hệ thống nuôi 1  

Tôm 1 1,51±1,56 0,65±0,76 14,95±21,03 

Tôm 2 2,97±2,72 0,75±0,30 15,70±19,27 

Tôm 3 1,80±0,99 0,71±0,92 19,00±22,89 

Xử lý 1 2,32±1,56 0,62±0,43 13,88±18,23 

Xử lý 2 2,48±2,29 0,49±0,38 11,73±13,81 

Xử lý 3 1,24±1,75 0,44±0,40 9,63±11,57 

Giá thể lọc 1 0,99±1,58 0,38±0,35 9,53±11,14 

Trung bình 1,90±1,77 0,58±0,50 13,49±15,68 

Hệ thống nuôi 2  

Tôm 4 1,68±1,29 0,73±0,70 19,50±23,69 

Tôm 5 2,31±1,77 0,83±0,47 21,10±26,32 

Tôm 6 3,18±2,07 0,82±0,68 21,80±27,51 

Xử lý 4 2,23±1,32 1,00±0,89 21,30±26,66 

Xử lý 5 2,14±1,48 0,77±0,39 17,75±20,98 

Xử lý 6 1,45±1,24 0,78±0,42 15,38±17,91 

Giá thể lọc 2 0,93±0,91 0,75±0,39 14,38±17,14 

Trung bình 1,99±1,47 0,75±0,44 18,74±20,68 

(Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn) 

Ngoài ra, vi khuẩn nhóm Bacillus cũng có thể 

đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi 

trường ao nuôi. Theo Correia et al. (2014), vi khuẩn 

Bacillus subtilis đóng vai trò quan trọng trong việc 

cải thiện môi trường nước. Vì vậy, việc bổ sung vi 

khuẩn nhóm Bacillus vào ao nuôi có thể giảm sự tích 

lũy vật chất hữu cơ và các chất hòa tan. Tương tự, 

Ngân và ctv. (2016) cũng cho rằng trong nuôi tôm 

nếu bổ sung vi khuẩn Bacillus sẽ kích thích nhóm vi 

khuẩn nitrate hóa (Nitrosomonas và Nitrobacter) 

phát triển tự nhiên do. Bacillus tạo ra sản phẩm 

NH4
+/NH3 làm nguồn dinh dưỡng cho 

Nitrosomonas, sau đó nhóm Nitrosomonas phát 

triển trong bể và chuyển hóa NH4
+/NH3 thành NO2

- 

là nguồn dinh dưỡng cho nhóm Nitrobacter, từ đó 

hỗ trợ cho việc cải thiện môi trường nước. 

3.2.3. Tăng trưởng, sản lượng, tỷ lệ sống, năng 

suất và hệ số thức ăn của tôm trong thời 

gian nuôi 

Tôm thả ban đầu có khối lượng 0,46 – 0,48 

g/con, sau 84 ngày nuôi khối lượng trung bình tôm 

trong 2 hệ thống nuôi dao động từ 18,21 – 22,73 

g/con, trung bình ở hệ thống nuôi 1 là 19,81 g/con 

(0,23 g/ngày; 4,42 %/ngày) và hệ thống nuôi 2 là 

19,21 g/con (0,22 g/ngày; 4,44 %/ngày). Kết quả 

nghiên cứu của Phương và ctv. (2014a) cho thấy khi 

nuôi tôm thẻ với các mức độ mặn khác nhau thì tốc 

độ tăng trưởng về khối lượng của tôm đạt từ 0,09 – 

0,13 g/ngày. Theo Anh và ctv. (2019) sử dụng rong 

bún và rong mền trong nuôi kết hợp với TTCT ghi 

nhận tốc độ tăng trưởng về khối lượng của tôm sau 

72 ngày nuôi dao động từ 0,05 – 0,10 g/ngày. 

Bảng 14. Tăng trưởng về khối lượng của tôm sau 84 ngày nuôi 

Ao/các chỉ tiêu W0 W56 W84 DWG (g/ngày) SGR (%/ngày) 

Hệ thống nuôi 1  

Tôm 1 0,48±0,10 11,65±1,20 22,73±1,70 0,26±0,01 4,59±0,10 

Tôm 2 0,48±0,10 11,30±1,80 18,18±1,59 0,21±0,01 4,33±0,09 

Tôm 3 0,48±0,10 11,46±1,53 18,52±1,62 0,22±001 4,35±0,13 

Trung bình   19,81±2,53 0,23±0,03 4,42±0,15 

Hệ thống nuôi 2  

Tôm 4 0,46±0,07 12,11±1,34 18,20±1,32 0,21±0,01 4,38±0,05 

Tôm 5 0,46±0,07 11,05±1,52 19,61±1,41 0,23±0,01 4,47±0,06 

Tôm 6 0,46±0,07 12,20±1,10 19,82±1,23 023±0,01 4,48±0,06 

Trung bình   19,21±1,88 0,22±0,02 4,44±0,06 
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Kết quả ở Bảng 15 thể hiện tỷ lệ sống, sản lượng, 

sinh khối và hệ số thức ăn của tôm ở 2 hệ thống nuôi 

qua 5 đợt nuôi, trung bình tỷ lệ sống các ao nuôi qua 

các đợt dao động từ 75,8 – 93,7%, sản lượng 1.411 

– 2.048 kg và tương ứng với 2 ,82 – 4,10 kg/m3 (28,2 

– 41 tấn/ha/vụ). Hệ số FCR dao động từ 1,09 – 1,21, 

trung bình ở hệ thống 1 là 1,17±0,07 và hệ thống 2 

là 1,13±0,05. Khi thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân 

trắng trong bể với các mật độ khác nhau (100, 300 

và 500 con/m3) sau 60 ngày nuôi thì sinh khối cao 

nhất ở mật độ 500 con/m3 là 1,4 kg/m3 (Phương và 

ctv., 2014). Theo Gấm và ctv. (2014), kết quả khảo 

sát nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao với mật độ trung 

binh 152 con/m2, sau 90 ngày nuôi, năng suất đạt 

15,6 tấn/ha/vụ, tương đương với sinh khối là 1,56 

kg/m3 

Bảng 15. Tỷ lệ sống, sản lượng, sinh khối và hệ số thức ăn ở 2 hệ thống nuôi 

Ao nuôi Tỷ lệ sống (%) Tổng sản lượng (kg) Sinh khối tôm (kg/m3) FCR 

Hệ thống nuôi 1      

Tôm 1 75,8±1,2 1.438±166 2,88±0,33 1,14±0,09 

Tôm 2 92,3±3,9 1.982±246 3,96±0,49 1,15±0,05 

Tôm 3 83,6±13,3 1.732±351 3,46±0,70 1,21±0,08 

Trung bình 83,9±9,6 1.717±318 3,43±0,64 1,17±0,07 

Hệ thống nuôi 2     

Tôm 4 74,9±13,3 1.411±90 2,82±0,18 1,18±0,02 

Tôm 5 93,7±6,1 2.048±329 4,10±0,66 1,09±0,06 

Tôm 6 79,4±7,1 1.415±276 2,83±0,55 1,13±0,07 

Trung bình 82,7±11,3 1.625±382 3,25±0,76 1,13±0,05 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Chất lượng môi trường nước trong hệ thống nuôi 

ứng dụng ở quy mô thương mại (nitrite, nitrate và 

TAN, PO43-) và độ kiềm nằm trong giới hạn cho sự 

phát triển của tôm nuôi. Kết quả này đã khẳng định 

được vai trò hệ thống lọc tuần hoàn kết hợp đa loài 

trong việc duy trì được chất lượng nước trong ao 

nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh. 

Nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong hệ 

thống tuần hoàn kết hợp đa loài với độ mặn từ 15 – 

25‰, cho kết quả tốt nhất về tỷ lệ sống (75,59 – 

91,45%) và sinh khối (3,45 – 3,87 kg/m3).  

Ứng dụng hệ thống tuần hoàn kết hợp đa loài 

trong nuôi tôm thẻ chân siêu thâm canh, sử dụng 

lượng giá thể trong hệ thống nuôi (6m3 bể nuôi) dao 

động từ 30 – 60 L/ hệ thống (tương đương 3,75 – 7,5 

m3 diện tích bề mặt giá thể/m3 nước nuôi) là phù 

hợp. Tỷ lệ sống của tôm sau 84 ngày nuôi đạt 82,33 

– 83,29%;  sinh khối đạt từ 3,77 – 3,85 kg/m3; hệ số 

thức ăn viên từ 1,11 – 1,12 và lượng bí sử dụng làm 

thức ăn cho 1 kg tôm thương phẩm 0,30 – 0,31 kg. 

Nuôi tôm trong hệ thống tuần hoàn kết hợp đa 

loài với mật độ tôm nuôi 200 – 300 con/m3 cho kết 

quả tốt nhất, tôm đạt khối lượng trung bình sau 70 

ngày nuôi là 20,35 - 20,47 g/con; tốc độ tăng trưởng 

về khối lượng nhanh (5,51 – 5,52 %/ngày), tỷ lệ 

sống đạt 72,22 – 83,08%, sinh khối từ 3,38 – 4,44 

kg/m3. 

Ứng dụng nuôi tại Khoa Thủy sản với quy mô 

40 m3 với 3 hệ thống nuôi (5 đợt nuôi/hệ thống), sau 

84 ngày nuôi, tỷ lệ sống từ 96,0 – 97,5%; khối lượng 

tôm 16,68 – 18,20 g/con; sinh khối đạt 4,42 – 4,48 

kg/m3 và lượng thức ăn viên sử dụng cho 1 kg tôm 

thương phẩm từ 1,10 – 1,19 và lượng bí sử dụng bổ 

sung tương ứng 0,30 – 0,32 kg.  

Ứng dụng nuôi tại Trại thực nghiệm Vĩnh Châu 

với quy mô 500 m3/ao, với 2 hệ thống gồm 6 ao nuôi 

(nuôi 5 vụ/hệ thống), sau 84 ngày nuôi khối lượng 

tôm từ 18,18 – 22,73 g/con; tỷ lệ sống đạt 74,9 – 

93,7%, sinh khối đạt 2,82 – 4,10 kg/m3 và hệ số thức 

ăn dao động từ 1,09 – 1,21.  

4.2.  Đề xuất 

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong hệ thống 

tuần hoàn kết hợp đa loài hiện đã triển khai ứng dụng 

đạt hiệu quả ở quy mô thương mại, do đó mô hình 

này hoàn toàn có thể triển khai nhân rộng cho các 

tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước 

nói chung. 
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và giải pháp ứng phó trong mô hình tôm sú 
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chế Vibrio của xạ khuẩn Streptomyces parvulus 
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Thơ, Số chuyên đề thủy sản(2), 54-64. 

Schuenhoff, A., Shpigel, M., Lupatsch, I., 

Ashkenazi, A., Msuya, F.E., & Neori, A. (2003). 

A semi-recirculatinh, integrated system for the 

culture of fish and seaweed. Aquaculture, 221, 

167-181. 

Suantika, G., Situmorang, M.L., Nurfathurahmi, A., 

Taufik, I., Aditiawati, P., Yusuf, N., & Aulia, R. 

(2018). Application of Indoor Recirculation 

Aquaculture System for White Shrimp 

(Litopenaeus vannamei) Growout Super-

Intensive Culture at Low Salinity Condition. 

Journal of Aquaculture Research and 

Development. 09(04). 

Susilowati, T., Hutabarat, J., Anggoro, S., & Zainuri, 

M. (2014). The Improvement of the Survival, 

Growth and Production of naname Shrimp 

(litopenaeus vannamei) and Seaweed (Gracilaria 

verucosa) based on polyculture cultivation. 

International Journal of Marine and Aquatic 

Resource Conservation and Co-existence, 1, 6-11. 

Việt, L. Q., & Hải, T. N. (2018). Thực nghiệm nuôi 

tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong 

bể với các mật độ khác nhau theo công nghệ 
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